Ngày soạn: 

Tiết 91:                                   CÂU PHỦ ĐỊNH 

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp HS: 

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định (CPĐ).

- Biết sử dụng CPĐ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

II. Phương tiện, phương pháp DH

1. Phương tiện DH:

- GV: sgk, sgv, chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết kế giáo án, máy chiếu, máy tính, các mảnh ghép.

- HS: sgk, vở soạn, vở học.

2. Phương pháp DH: thuyết giảng, nêu vấn đề, gợi mở, trực quan, làm việc nhóm.

III. Các bước lên lớp

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

-? Các câu sau đây thuộc loại câu gì?

+ Tôi đi học. ( câu trần thuật

+ Em là ai cô gái hay nàng tiên? ( câu nghi vấn

+ Chao ôi, trường Nội trú mới đẹp làm sao! ( câu cảm thán

+ Hãy hát lên cùng tôi! ( câu cầu khiến

-? Vì sao em biết?

( Vì câu đầu dùng để thông báo; câu thứ hai có chứa từ ngữ nghi vấn ai,  hay; câu thứ ba có chứa từ ngữ cảm than chao ôi; câu thứ tư có chứa từ ngữ cầu khiến hãy.
3. Bài mới


3.1 Giới thiệu


3.2 Các hoạt động dạy – học

	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HĐ CỦA HS

	I. Đặc điểm hình thức
1. Xét VD:

- Về hình thức: Các câu (b), (c), (d) có chứa các từ phủ định: không, chưa, chẳng. Câu (a) không có.

- Các từ ngữ phủ định: chả, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (có),…

2. Kết luận

     CPĐ là câu có chứa những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (có),…
II. Đặc điểm chức năng và phân loại
1. Xét VD:

(VD 1:

-(a): thông báo sự việc
-(b):  thông báo không có sự việc

- Cây bút không có trên bàn. ( thông báo không có sự vật.

- Nước trong nồi chưa nóng. ( thông báo không có tính chất.

- Nam không phải là anh của Lan. ( thông báo không có quan hệ.

( CPĐ miêu tả

(VD 2:

- Những câu có từ ngữ phủ định:

+ Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.

+ Đâu có!

- Dùng để phản bác ý kiến, nhận định.

( CPĐ bác bỏ.

2. Kết luận

   CPĐ dùng để:

- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (CPĐ miêu tả);
- Phản bác một ý kiến, một nhận định (CPĐ bác bỏ).

(BT nhanh: Tìm từ ngữ phủ định trong đoạn trích sau: “Chúng ta có nhiều nhà cao tầng nhưng lại ít nhiệt tình; mua nhiều thứ nhưng chẳng dùng đến chúng. Chúng ta có thể bay lên mặt trăng;nhưng lại lười không rẽ sang thăm nhà hàng xóm…”

(Thực hiện một cuộc hội thoại, trong đó có sử dụng CPĐ miêu tả và CPĐ bác bỏ.
III. Luyện tập

(BT 1/53/SGK

Các câu phủ định bác bỏ:

b. Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu!
( Ông giáo bác bỏ suy nghĩ của lão Hạc khi lão cho rằng con chó Vàng biết lão lừa nó.

c. Không, chúng con không đói nữa đâu.
( Cái Tí muốn thay đổi (“phản bác”) điều mà nó cho là mẹ nó đang nghĩ: mấy đứa con đang đói quá.

(BT 2/53/SGK

- Cả 3 câu (a), (b), (c) đều không có ý nghĩa phủ định. Vì khi những từ ngữ phủ định kết hợp với một số từ ngữ khác như:

+(a): không phải (là) + không 

( từ phủ định + từ phủ định

+(b): không + ai + không

( từ phủ định + từ bất định + từ phủ định

+(c): ai + chẳng
( từ nghi vấn + từ phủ định

(Thì CPĐ sẽ mang ý nghĩa khẳng định.

- Những câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương với những câu trên:

a. Câu chuyện…hoang đường, song có ý nghĩa (nhất định).
b. Tháng tám…vàng, ai cũng từng ăn trong tết Trung thu,…vào dạ.

c. Từng qua thời thơ ấu ở Hà nội, ai cũng có một lần nghển cổ nhìn lên…cổng trường.
( Dùng CPĐ với các cấu trúc trên sẽ làm cho ý nghĩa khẳng định đươc nhấn mạnh hơn.

(BT 3/54/SGK

- Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp.
( “không dậy được nữa” có nghĩa là vĩnh viễn không dậy được (phủ định tuyệt đối)

- Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp.

( “chưa dậy được” có nghĩa là sau đó có thể dậy được (phủ định tương đối)

( Câu của tác giả Tô Hoài phù hợp hơn. Vì 

Choắt bị chị Cốc mổ bị thương rất nặng, nằm 

thoi thóp, không bao giờ dậy nữa và chết.


	(HĐ 1: HD HS tìm hiểu (I)

-? Các câu (a), (b), (c) có đặc điểm hình thức gì khác so với câu (a)?
- Tìm thêm một số từ ngữ phủ định khác?
-? Từ VD trên, em hiểu thế nào là CPĐ?

(HĐ 2: HD HS tìm hiểu (II)

-? Về chức năng, các câu (a), (b), (c), (d) dùng để làm gì?
-? Các câu sau đây dùng để làm gì?

-? Yêu cầu HS đọc VD 2 trong SGK và trả lời các câu hỏi bên dưới.
-? Từ những VD trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của CPĐ? CPĐ có những loại nào? 
- Tổng hợp, gọi HS đọc ghi nhớ tr53/SGK.

- Yêu cầu HS làm BT nhanh.
-? Yêu HS hội thoại theo cặp trong 2 phút, gọi 2 cặp HS trình bày.

- Cho HS xem đoạn HT mẫu.
(HĐ 3: HD HS luyện tập

- Yêu cầu HS đọc và làm BT 1/53/SGK.

- Yêu cầu HS đọc và làm BT 2/53/SGK.  

- Yêu cầu HS đọc và làm BT 3/54/SGK.  

-? Vẽ một hình cây trên bảng, yêu cầu HS xếp các miếng ghép lên hình cây đó theo nội dung bài học.
- Tổng hợp kiến thức bài học dựa trên sơ đồ tư duy.
	- Quan sát, trả lời
- Trả lời, bổ sung
- Trả lời
- Đọc, trả lời, nhận xét.

- Trả lời, nhận xét.

- Đọc, trả lời, nhận xét.

- Trả lời, nhận xét.

- Lắng nghe, đọc.

- Làm BT.

- Thực hiện, trình bày, nhận xét

- Xem
- Đọc, làm BT, nhận xét.

- Đọc, làm BT, nhận xét.

- Đọc, làm BT, nhận xét.

- Làm theo yêu cầu, nhận xét.
- Ghi nhớ.


4. Dặn dò:

( Nắm nội dung bài học, làm các BT còn lại;

( Viết một đoan văn ngắn có sử dụng câu phủ định và một số  kiểu câu đã học;

( CBBM: Thuyết minh một di tích, thắng cảnh của quê hương.
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